
ỦY BAN NHÂN DÂN 

TỈNH BÌNH ĐỊNH 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc 

   Số:          /UBND-KSTT 
V/v kết quả triển khai Công văn số 

1552/BTTTT-THH ngày 26/4/2022 

của Bộ Thông tin và Truyền thông  

Bình Định, ngày      tháng      năm 2023 

    

 

 
            Kính gửi:  Cục Chuyển đổi số quốc gia  

 

Thực hiện Công văn số 488/BTTTT-CĐSQG ngày 15 tháng 02 năm 2023 

của Bộ Thông tin và Truyền thông về việc đôn đốc triển khai và đề nghị cung cấp 

thông tin kết quả triển khai Văn bản số 1552/BTTTT-THH ngày 26 tháng 4 năm 

2022 của Bộ Thông tin và Truyền thông về hướng dẫn kỹ thuật triển khai Đề án 

06; 

Sau khi xem xét kết quả tham mưu, đề xuất của các cơ quan có liên quan 

của tỉnh, Ủy ban nhân dân tỉnh Bình Định báo cáo kết quả triển khai Công văn 

số 1552/BTTTT-THH ngày 26 tháng 4 năm 2022 của Bộ Thông tin và Truyền 

thông tại phụ lục kèm theo Công văn này. 

Ủy ban nhân dân tỉnh trân trọng gửi kết quả để Cục Chuyển đổi số quốc gia 

tổng hợp theo quy định./. 

 
Nơi nhận: 
- Như trên; 

- CT, các PCT UBND tỉnh; 

- BCĐ Đề án 06 của tỉnh; 

- Công an tỉnh; 

- Sở Thông tin và Truyền thông; 

- Tổ giúp việc BCĐ Đề án 06 tỉnh; 

- TT THCB, TT PVHCC; 

- Lưu: VT, K9, KSTT
(N)

. 

KT. CHỦ TỊCH 

PHÓ CHỦ TỊCH 

 

 

 
 

 

 

   Lâm Hải Giang  

 



Phụ lục 
CUNG CẤP THÔNG TIN HIỆN TRẠNG TRIỂN KHAI VĂN BẢN SỐ 1552/BTTTT-THH NGÀY 26/4/2022 

(Ban hành kèm theo Công văn số          /UBND-KSTT ngày    /02/2023 của Ủy ban nhân dân tỉnh) 

 
1. Thông tin về cán bộ đầu mối của địa phương phục vụ phối hợp triển khai Văn bản số 1552/BTTTT-THH ngày 26/4/2022 

- Họ và tên: Lê Mạnh Hoàng 

- Cơ quan công tác: Phòng Bưu chính, Viễn thông và Công nghệ thông tin, Sở Thông tin và Truyền thông 

- Chức vụ: Chuyên viên 

- Số điện thoại: 0949805709 Email:hoanglm@stttt.binhdinh.gov.vn 

2. Hiện trạng của địa phương trong triển khai áp dụng Văn bản số 1552/BTTTT-THH ngày 26/4/2022  

TT 

Thành phần CNTT 

thiết yếu cần thiết  

phục vụ triển khai Đề 

án 06 

Cơ quan chủ trì, 

quản lý 

Đáp ứng yêu cầu 

theo Văn bản số 

1552/BTTTT-THH 

Hiện trạng đầu tư/mua sắm/thuê 

dịch vụ (trong trường hợp chưa 

đáp ứng) 

Ghi chú 

1 

Hạ tầng mạng, đường truyền kết nối hệ thống thông tin, CSDL của địa phương với CSDL quốc gia về dân cư, 

Hệ thống định danh và xác thực điện tử trên Mạng Truyền số liệu chuyên dùng của các cơ quan Đảng, Nhà 

nước (cung cấp thông tin đối với từng hệ thống thông tin, CSDL kết nối với CSDLQG về dân cư, Hệ thống 

định danh và xác thực điện tử) 

(Theo hướng dẫn tại 

Mục 2, phần III Văn 

bản số 1552/BTTTT-

THH) 

 

1.1 

Hạ tầng mạng, đường 

truyền kết nối hệ thống 

thông tin, CSDL của địa 

phương với CSDL quốc 

gia về dân cư 

Sở Thông tin và 

Truyền thông 
Đã đáp ứng 

Mạng truyền số liệu chuyên dùng 

(TSLCD) cấp II được triển khai, kết 

nối đến 48 cơ quan, đơn vị là các sở, 

ban, ngành và UBND các huyện, thị 

xã, thành phố và kết nối đến 159/159 

xã, phường, thị trấn trên địa bàn 

tỉnh, đã kết nối vào mạng TSLCD 

 



 

 

cấp I theo mô hình số 03 tại Văn bản 

số 273/BTTTT-CBĐTW ngày 

31/01/2020 của Bộ Thông tin và 

Truyền thông. 

1.2 

Hệ thống thông tin giải 

quyết thủ tục hành chính 

của tỉnh 

Văn phòng UBND 

tỉnh 

Đã đáp ứng 

 

Đang thuê dịch vụ phần mềm của 

tập đoàn VNPT 

Đã khắc phục hạ tầng 

Hệ thống đáp ứng 

theo yêu cầu về an 

toàn thông tin của Bộ 

Thông tin và Truyền 

thông và Bộ Công an 

theo quy định. Hệ 

thống đã kết nối chính 

thức với Cơ sở dữ liệu 

quốc gia về dân cư từ 

ngày 01/12/2022 

1.3 

Nền tảng tích hợp, chia 

sẻ dữ liệu của tỉnh 

(LGSP)  

Sở Thông tin và 

Truyền thông quản 

lý, Trung tâm 

Công nghệ thông 

tin và Truyền 

thông vận hành; 

Công ty TNHH Hệ 

thống thông tin 

FPT hỗ trơ, phát 

triển phần mềm, 

VNPT Bình Định 

phụ trách hạ tầng 

truyền dẫn 

Đã đáp ứng 

Hoàn thành xây dựng và đưa vào sử 

dụng đảm bảo kết nối với Nền tảng 

tích hợp, chia sẽ dữ liệu quốc gia 

(NGSP) và Nền tảng trao đổi dữ liệu 

quốc gia (VDXP). 

 

Đã khắc phục các yêu 

cầu về ATTT (Báo 

cáo 78/BC-STTTT - 

29/06/2022 Khắc phục 

các điểm yếu trên hệ 

thống thông tin phục 

vụ kết nối Cơ sở dữ 

liệu quốc gia về dân 

cư theo yêu cầu của 

Tổ Công tác Bộ Công 

an). 



 

 

 2 

Hệ thống thông tin giải 

quyết thủ tục hành chính 

cấp bộ/cấp tỉnh trên cơ 

sở hợp nhất cổng dịch vụ 

công và hệ thống thông 

tin một cửa điện tử cấp 

bộ/tỉnh 

Văn phòng UBND 

tỉnh 

Đã đáp ứng 

 

Hệ thống thông tin giải quyết thủ tục 

hành chính của tỉnh được đầu tư và 

đưa vào vận hành kể từ ngày 01 

tháng 4 năm 2019, thông qua hình 

thức thuê dịch vụ Công nghệ thông 

tin của Tập đoàn VNPT. Hệ thống 

được xây dựng, hoàn thiện sử dụng 

đồng bộ thống nhất một phần mềm 

từ cấp tỉnh đến cấp xã tại địa chỉ 

https://dichvucong.binhdinh.gov.vn; 

các chức năng của Hệ thống đáp ứng 

quy định tại Nghị định số 

61/2018/NĐ-CP ngày 23 tháng 4 

năm 2022 của Chính phủ và Thông 

tư số 22/2019/TT-BTTTT ngày 

31/12/2019 của Bộ trưởng Bộ Thông 

tin và Truyền thông.  

Mục 3, Phần III Văn 

bản số 1552/BTTTT-

THH 

 3 

Trang thiết bị phục vụ 

hoạt động của Bộ phận 

một cửa các cấp (máy 

scan, máy tính, máy in, 

màn hình tra cứu, hướng 

dẫn thông tin, thiết bị 

chứng thư số…) 

 
 

Sở TT&TT đang rà soát trang thiết 

bị phục vụ hoạt động của Bộ phận 

một cửa các cấp trong thời gian tới 

Điểm c), khoản 3.2, 

Mục 3, Phần III Văn 

bản số 1552/BTTTT-

THH 

4 
Kết nối với CSDL quốc gia về dân cư, Hệ thống định danh và xác thực điện tử phục vụ 5 nhóm tiện ích của Đề án 06 (cung cấp thông 

tin đối với từng hệ thống thông tin, CSDL kết nối với CSDLQG về dân cư, Hệt hống định danh và xác thực điện tử) 

4.1 Hệ thống thông tin giải Văn phòng UBND Đã đáp ứng  
Đã được Cục C06 cấp 

tài khoản kết nối 



 

 

quyết thủ tục hành chính tỉnh chính thức với Cơ sở 

dữ liệu quốc gia về 

dân cư. Hiện Văn 

phòng Ủy ban nhân 

dân tỉnh  đã có Công 

văn số 75/VPUBND-

KSTT ngày  

20/02/2023 Hướng 

dẫn khai thác Cơ sở 

dữ liệu quốc gia về 

dân cư trên Hệ thống 

thông tin giải quyết 

thủ tục hành chính của 

tỉnh. 

4.2 

Hệ thống thông tin quản 

lý/ hệ thống thông tin 

chuyên ngành có nhu cầu 

kết nối, khai thác CSDL 

quốc gia về dân cư, Hệ 

thống định danh và xác 

thực điện tử: Kho dữ liệu 

dùng chung, CSDL 

chuyên ngành qua LGSP. 

Sở Thông tin và 

Truyền thông 
Đáp ứng một phần 

Dự kiến hoàn thành, đưa vào khai 

thác chính thức tháng 6/2023 

(Theo hướng dẫn tại 

Mục 5, Phần III Văn 

bản số 1552/BTTTT-

THH) 

Báo cáo 78/BC-

STTTT - 29/06/2022 

Khắc phục các điểm 

yếu trên hệ thống 

thông tin phục vụ kết 

nối Cơ sở dữ liệu 

quốc gia về dân cư 

theo yêu cầu của Tổ 

Công tác Bộ Công an 

5 An toàn, an ninh mạng cho các hệ thống thông tin, CSDL kết nối với CSDL quốc gia về dân cư, Hệ thống (Theo hướng dẫn tại 



 

 

định danh và xác thực điện tử (cung cấp thông tin đối với từng hệ thống thông tin, CSDL kết nối với CSDLQG 

về dân cư, Hệ thống định danh và xác thực điện tử) 

Mục 7, Phần III Văn 

bản số 1552/BTTTT-

THH) 

5.1 Hệ thống thông tin giải quyết thủ tục hành chính 

 
Phê duyệt hồ sơ cấp độ 

ATTT  

Văn phòng UBND 

tỉnh 

Đã được cấp có thẩm 

quyền phê duyệt 

Quyết định số 4454/QĐ-UBND 

ngày 08/11/2021 của UBND tỉnh 

Bình Định Phê duyệt cấp độ an toàn 

hệ thống thông tin cấp độ 3 đối với 

Cổng dịch vụ công và Hệ thống Một 

cửa điện tử tỉnh Bình Định. 

 

  

Triển khai giải pháp, 

trang thiết bị để bảo đảm 

an toàn, an ninh mạng 

Văn phòng UBND 

tỉnh 
Đã đáp ứng 

Thực hiện thuê dịch vụ Công nghệ 

thông tin đối với Hệ thống thông tin 

giải quyết Thủ tục hành chính tỉnh 

của Tập đoàn VNPT, Hệ thống đã 

được Bộ Công an đánh giá về An 

toàn thông tin. 

 

5.2 Nền tảng tích hợp, chia sẻ dữ liệu của tỉnh - LGSP 

  

Lập, trình cấp có thẩm 

quyền phê duyệt hồ sơ 

cấp độ ATTT cho các hệ 

thống thông tin, CSDL 

Trục liên thông nội 

tỉnh LGSP được 

đặt tại hệ thống 

thông tin trung tâm 

Tích hợp dữ liệu 

tỉnh do Trung tâm 

Công nghệ thông 

tin và Truyền 

thông thuộc Sở 

Thông tin và 

Đã được cấp có thẩm 

quyền phê duyệt 

Quyết định số 2634/QĐ-UBND 

ngày 02/07/2020 của Ủy ban nhân 

dân tỉnh về phê duyệt cấp độ an toàn 

hệ thống thông tin cáp độ 3 đối với 

hệ thống thông tin Trung tâm Tích 

hợp dữ liệu tỉnh. 

 

 

Triển khai giải pháp, 

trang thiết bị để bảo đảm 

an toàn, an ninh mạng 

Đã đáp ứng một phần 
Trong thời gian tới tiếp tục bổ sung 

các phương án bảo đảm an toàn hệ 

thống thông tin theo yêu cầu của Tổ 

 



 

 

Truyền thông quản 

lý, vận hành 

Công tác Bộ Công an, cụ thể: 

1. Phương án bảo đảm an toàn cho 

máy chủ cơ sở dữ liệu 

2. Phương án phòng chống tấn công 

từ chối dịch vụ 

3. Phương án phòng, chống thất 

thoát dữ liệu 

 

3. Đề xuất sửa đổi, bổ sung các thành phần công nghệ thông tin thiết yếu, cần thiết phục vụ triển khai Đề án 06 

 

STT Thành phần công nghệ thống tin 

thiết yếu, cần thiết 

Sửa đổi, bổ sung; mô tả về yêu cầu 

nghiệp vụ, chức năng, tính năng kỹ thuật 

1 
Hạ tầng mạng, đường truyền kết 

nối 
Không có 

2 

Các thành phần công nghệ thông 

tin phục vụ giải quyết thủ tục hành 

chính và cung cấp dịch vụ công 

trực tuyến 

Không có 

3 

Các thành phần công nghệ thông 

tin phục vụ phát triển kinh tế-xã 

hội, công dân số 
Không có 

4 

Các thành phần công nghệ thông 

tin phục vụ quản lý, xử lý nghiệp 

vụ, bổ sung làm giàu dữ liệu dân cư 

Xem xét bổ sung danh mục các dịch vụ 

chia sẻ dữ liệu cơ bản, phổ dụng từ 

CSDLQG về cân cư cung cấp cho các bộ, 

ngành, địa phương và hướng dẫn chi tiết 



 

 

kết nối với CSDLQG về dân cư  

5 

Các thành phần công nghệ thông 

tin phục vụ chỉ đạo, điều hành của 

lãnh đạo các cấp 

Xem xét bổ sung danh mục các dịch vụ 

chia sẻ dữ liệu cơ bản, phổ dụng cung cấp 

các bộ, ngành, địa phương phục vụ công tác 

chỉ đạo, điều hành và hướng dẫn chi tiết kết 

nối với CSDLQG về dân cư  

66 An toàn, an ninh mạng Bổ sung mô hình triển khai điển hình theo 

từng cấp độ an toàn thông tin để các cơ 

quan có thể tham khảo. 
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